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   NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Bích Phượng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Hà Thị Mão 

Ông Vũ Văn Khang 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Hằng - Thư ký Toà án nhân dân quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên tòa: Bà Trịnh Thị Nhật Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

24/2020/TLST-DS ngày 10 tháng 3 năm 2020 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2020/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 8 

năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 38/2020/QĐST-DS ngày 03 tháng 9 

năm 2020, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà B i Thị D; địa chỉ: Số 51 đư ng N, Khu 3, phư ng K, 

thành phố M, tỉnh Q; vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà    Th y D1; nơi cư trú: Số 18 

gác 5 cầu thang 2 A6, phư ng Q, quận H, thành phố H,  à ngư i đại di n theo ủy 

quyền   iấy ủy quyền số 10 ngày 17/5/2019 ; có mặt. 

- Bị đơn: Ông Ph ng V nh D2; nơi cư trú: Số 441 đư ng L, phư ng L, quận 

N, thành phố H; vắng mặt. 

- Người có quyền lợi,nghĩa vụ liên quan: 
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Ông Ph ng  g c S;  à Vương Thị Thúy D3;  à Ph ng Thị Qu nh T; chị 

Ph ng Thúy  ; c ng nơi cư trú: Số 441 đư ng L, phư ng L, quận N, thành phố H; 

vắng mặt. 

NỘI D VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi ki n ngày 01 tháng 12 năm 2019,bản tự khai nguyên đơn  à 

B i Thị D, và ngư i đại di n hợp pháp của nguyên đơn  à    Th y D1 trong quá 

trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà sơ thẩm, đại di n nguyên đơn trình 

bày:  

Bà Bùi Thị D và ông Ph ng V nh D2 là chỗ quan h   àm ăn, do anh D2 cần 

vốn để  àm ăn kinh doanh, nên ngày 27/12/2010 bà D và anh Ph ng V nh D2 ký 

kết Hợp đồng vay tiền với nội D (theo Hợp đồng ủy quyền tại Phòng Công chứng 

số 3 thành phố Hải Phòng Công chứng số 189/TĐT/10.HĐUQ quyển số 

01.TP/CC-SCC/HĐ D ngày 25/12/2010) bà Bùi Thị D cho ông Ph ng V nh D2 

vay số tiền là 800.000.000 đồng để  àm ăn,  uôn  án; th i hạn vay 03 tháng kể từ 

ngày 27/12/2010 đến ngày 27/3/2011. Hợp đồng vay tiền nói trên đ  được Phòng 

Công chứng số 2 thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chứng thực ngày 

27/12/2010, th i điểm vay hai bên thống nhất thỏa thuận trả lãi theo lãi suất của 

Ngân hàng.  

Để bảo đảm cho khoản vay, ông D2 cùng những ông bà S, Thúy D3, T, L đ  

ký Hợp đồng ủy quyền tại Phòng Công chứng số 3 thành phố Hải Phòng Công 

chứng số 189/TĐT/10.HĐUQ quyển số 01.TP/CC-SCC/HĐ D ngày 25/12/2010), 

thể hi n nội D: Ủy quyền cho anh Ph ng V nh D2 thế chấp tài sản bảo đảm là: 

Quyền sử dụng 300 m
2
 đất tại địa chỉ: Khu 1, phư ng Hải Hòa, thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ADD 795766 

ngày 14/3/2006 do Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cấp cho hộ 

ông Ph ng V nh D2. Tài sản bảo đảm này được Phòng Công chứng số 2 thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chứng thực, nhưng không đăng ký thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.  

Sau khi ký kết Hợp đồng vay tiền tại Phòng Công chứng số 2 thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ông D2  à ngư i nhận từ bà D số tiền vay  

800.000.000 đồng tại nhà bà Bùi Thị D tại số 51 đư ng  guyễn Văn Cừ, khu 3, 

phư ng Ka  ong, thành phố   ng Cái, tỉnh Quảng  inh. Toàn bộ số tiền vay trên, 

ông D2  à ngư i trực tiếp sử dụng, các ông bà Ph ng  g c S, Vương Thị Thúy D3, 

Ph ng Thị Qu nh T, Ph ng Thúy   không sử dụng. 

Quá trình thực hi n hợp đồng vay, ông D2 trả được cho bà D 01 tháng tiền 

lãi đến ngày 27/01/2011, sau đ  ông D2 vi phạm ngh a vụ trả nợ như cam kết. Bà 
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D đ  gặp ông D2 đề nghị trả nợ, nhưng ông D2 không thực hi n ngh a vụ trả nợ 

như cam kết. Nay, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà D c  đơn 

khởi ki n đề nghị Tòa án giải quyết: Buộc ông Ph ng V nh D2 phải trả nợ cho bà 

Bùi Thị D tổng số tiền 1.448.667.000 đồng, tính từ ngày 28/01/2011 đến ngày 

22/9/2020  à 115 tháng 25 ngày; trong đ :  ợ gốc là: 800.000.000 đồng; nợ lãi: (115 

tháng 25 ngày) x (800.000.000 x 0,7%/tháng  = 648.667.000 đồng. 

Đối với tài sản bảo đảm cho khoản vay theo Hợp đồng vay tài sản ngày 

27/12/2010 là Quyền sử dụng đất là 300 m
2
 đất tại địa chỉ: Khu 1, phư ng Hải 

Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh: Bà D không yêu cầu Tòa án giải 

quyết về tài sản bảo đảm. 

 Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn  à anh Ph ng V nh D2 và ngư i có quyền 

lợi, ngh a vụ  iên quan  à các ông  à Ph ng  g c S, Vương Thị Thúy D3, Ph ng 

Thị Qu nh T, chị Ph ng Thúy L đ  được Tòa án thông báo tìm kiếm trên Cổng 

thông tin đi n tử của Tòa án, Báo Công  ý….,cũng như vi c Tòa án đ  tống đạt 

hợp l  các văn  ản tố tụng; nhưng bị đơn và những ngư i có quyền lợi, ngh a vụ 

 iên quan đều không đến Tòa án để làm vi c, không c  quan điểm đối với yêu cầu 

của ngư i khởi ki n, nên Tòa án không tiến hành được vi c lấy l i khai của bị đơn 

và những ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan và không tiến hành hòa giải được.  

 Tại phiên tòa: 

 Ngư i đại di n hợp pháp của nguyên đơn vẫn giữ nguyên quan điểm như 

nội D đơn khởi ki n, bản tự khai tại Tòa án.  guyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả 

cho nguyên đơn tổng số tiền là: 1.448.667.000 đồng (tính từ ngày 28/01/2011 đến 

ngày 22/9/2020  à 115 tháng 25 ngày ; trong đ :  ợ gốc là: 800.000.000 đồng; nợ 

lãi: (115 tháng 25 ngày) x (800.000.000 x 0,7%/tháng) = 648.667.000 đồng. Đồng 

th i không yêu cầu Tòa án giải quyết đối với tài sản bảo đảm tại Hợp đồng vay tài 

sản ngày 27/12/2010 là Quyền sử dụng đất là 300 m
2
 đất tại địa chỉ: Khu 1, 

phư ng Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số ADD 795766 ngày 14/3/2006 do Ủy ban nhân dân thị xã 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cấp cho hộ ông Ph ng V nh D2.  

Đại di n Vi n Kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

- Về tố tụng: Vi c tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 

án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký  à đúng quy định của pháp luật; vi c 

chấp hành pháp luật của nguyên đơn kể từ khi thụ lý vụ án đến trước th i điểm Hội 

đồng xét xử nghị án đ  tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; bị đơn anh 

Ph ng V nh D2; ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan là các ông bà Ph ng  g c 
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S, Vương Thị Thúy D3, Ph ng Thị Qu nh T, Ph ng Thúy L không thực hi n đúng 

quyền, ngh a vụ, không có mặt theo giấy tri u tập của Tòa án.  

- Về nội D: Căn cứ vào các tài li u do đương sự cung cấp và chứng cứ do 

Tòa án thu thập chứng cứ trên cơ sở tranh tụng tại phiên tòa. Đề nghị Hội đồng 

xét xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn Bùi Thị D. Buộc bị 

đơn Phùng V nh D2 phải trả cho nguyên đơn tổng số tiền là: 1.448.667.000 đồng 

(tính từ ngày 28/01/2011 đến ngày 22/9/2020  à 115 tháng 25 ngày ; trong đ :  ợ 

gốc là: 800.000.000 đồng; nợ lãi: (115 tháng 25 ngày) x (800.000.000 x 

0,7%/tháng  = 648.667.000 đồng; đối với vi c rút yêu cầu không yêu cầu Tòa án 

giải quyết về tài sản bảo đảm của hộ ông Ph ng V nh D2 là Quyền sử dụng đất là 

300 m
2
 đất tại địa chỉ: Khu 1, phư ng Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ADD 795766 ngày 14/3/2006 

do Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cấp cho hộ ông Phùng 

V nh D2 nên chấp nhận theo khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự, đề 

nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với tài sản bảo đảm đứng tên hộ ông 

Ph ng V nh D2; đối với ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan là các ông, bà 

Ph ng  g c S, Vương Thị Thúy D3, Ph ng Thị Qu nh T, Ph ng Thúy L không 

được trực tiếp sử dụng số tiền trên và tại Hợp đồng số 189/TĐT/10.HĐUQ quyển 

số 01.TP/CC-SCC/HĐ D ngày 25/12/2010 của các ông S,  à Thúy D,  à T, chị 

L ủy quyền cho anh Ph ng V nh D2 về nội D ủy quyền: “ …..Lập và ký kết các 

hợp đồng để cho thuê, tặng cho, chuyển nhượng hoặc thế chấp tài sản nêu trên để 

vay vốn  gân hàng; đăng ký thế chấp tài sản và x a đăng ký thế chấp tài sản nêu 

trên tại các cơ quan c  thẩm quyền…”.  hư vậy, Hợp đồng vay tiền ngày 

27/12/2010 của Phòng Công chứng số 2, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

được ký với nguyên đơn và  ị đơn  à cá nhân, không phải để vay vốn Ngân hàng 

và cũng không được đăng ký thế chấp tài sản, nên vượt quá phạm vi ủy quyền. 

Nên những ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan ông Ph ng  g c S,  à Vương 

Thị Thúy D3,  à Ph ng Thị Qu nh T, chị Ph ng Thúy L không c  ngh a vụ trả 

nợ cho bà D theo hợp đồng vay tiền mà ông D2 đ  ký kết; về án phí: Bị đơn phải 

nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án đ  được thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

- Về tố tụng dân sự:  

+ Về quan h  pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: 
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  [1]  guyên đơn  à B i Thị D khởi ki n đề nghị Tòa án giải quyết buộc bị 

đơn Ph ng V nh D2 phải trả nợ theo thợp đồng đ  ký kết. Đây  à vụ án dân sự về 

vi c tranh chấp hợp đồng vay tài sản, bị đơn anh Ph ng V nh D2 có nơi cư trú tại 

địa chỉ: Số 441 đư ng L, phư ng L, quận N, thành phố H. D  đ , vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo 

quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ 

luật Tố tụng dân sự, . 

+ Về sự vắng mặt của bị đơn, ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan: 

 [3] Bị đơn  à anh Ph ng V nh D2 và ngư i có quyền lợi, ngh a vụ  iên quan 

 à các ông  à Ph ng  g c S, Vương Thị Thúy D3, Ph ng Thị Qu nh T, chị Ph ng 

Thúy L đ  được Tòa án tống đạt hợp l  đến lần thứ hai tại địa chỉ số 441 đư ng L, 

phư ng L, quận N, thành phố H nhưng  ị đơn, và những ngư i có quyền lợi, ngh a 

vụ liên quan đều không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ và đều vắng mặt 

không có lý do tại phiên tòa.  hư vậy, bị đơn và ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên 

quan thay đổi địa chỉ nơi cư trú mà không  áo cho ngư i khởi ki n biết về nơi cư 

trú mới. Do đ ,  ị đơn thuộc trư ng hợp được coi là cố tình giấu địa chỉ theo quy 

định tại khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Vì vậy, Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung là phù 

hợp với hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 04/2017/NQ-

HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.  

- Về pháp luật áp dụng:  

[4] Hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn và  ị đơn thực hi n trước ngày 

Bộ luật Dân sự 2015 có hi u lực nên theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 688 Bộ 

luật Dân sự 2015 khi giải quyết tranh chấp áp dụng Bộ luật Dân sự 2005.  

- Xét tính hợp pháp của hợp đồng tín dụng:  

 [5] Ngày 27/12/2010, nguyên đơn và  ị đơn đ  ký Hợp đồng vay tiền ngư i 

tham gia ký kết hợp đồng c  đủ năng  ực hành vi dân sự, hoàn toàn tự nguy n; mục 

đích của Hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đực xã 

hội; phù hợp với quy định tại Điều 122 của Bộ luật Dân sự năm 2005. Do vậy, Hợp 

đồng vay tài sản trên là trên là hợp pháp và làm phát sinh quyền, ngh a vụ của các 

bên phù hợp với quy định tại các điều 122, 124, 388, 389 của Bộ luật Dân sự năm 

2005. 

- Xét về yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn: 

 [6] Nguyên đơn đ  thực hi n đúng Hợp đồng vay tiền ngày 27/12/2010 đ  

được các bên ký tại Phòng Công chứng số 2, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 



 
 

6 

Ninh, đ  giao đủ số tiền 800.000.000 đồng. Vi c bà D cho ông D2 vay, ông D2 là 

ngư i trực tiếp nhận số tiền 800.000.000 đồng và sử dụng số tiền trên, các ông 

Ph ng  g c S;  à Vương Thị Thúy D3;  à Ph ng Thị Qu nh T; Ph ng Thúy L 

không được sử dụng, không  iên quan đến số tiền trên. Do bị đơn đ  vi phạm ngh a 

vụ thực hi n hợp đồng như đ  ký kết.  ên nguyên đơn khởi ki n bị đơn  à anh 

Ph ng V nh D2 phải có trách nhi m trả nợ cho nguyên đơn số tiền gốc là 

800.000.000 đồng  à c  căn cứ chấp nhận. 

 - Xét yêu cầu trả tiền lãi: 

 [7] Về th i điểm tính   i: Theo hợp đồng vay tiền ngày 27/12/2010 thì th i 

hạn  ị đơn phải trả tiền nợ gốc cho nguyên đơn  à ngày 27/3/2011 và tiền   i được 

hai  ên thỏa thuận theo lãi suất của Ngân hàng.  guyên đơn xác nhận  ị đơn mới 

trả được khoản tiền   i cho nguyên đơn được 01 tháng đối với số tiền nợ 

800.000.000 đồng. Do đ , nguyên đơn yêu cầu  ị đơn thanh toán khoản tiền   i từ 

ngày 28/01/2010 đến th i điểm xét xử ngày 22/9/2020  à c  căn cứ.  hư vậy, th i 

gian chậm trả tiền   i của  ị đơn tính đến ngày xét xử  à 115 tháng 25 ngày. 

 [8] Về mức lãi suất:  guyên đơn và  ị đơn thỏa thuận trong Hợp đồng vay 

tiền là theo mức lãi suất của  gân hàng. Căn cứ quyết định 2868/QĐ-NHNN ngày 

29/11/2010 của  gân hàng  hà nước Vi t Nam thì mức lãi suất cơ  ản bằng đồng 

Vi t Nam hi n đang áp dụng  à 9%/năm, tức là 0,75%/tháng, 0,025%/ngày. Tuy 

nhiên, nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn thanh toán khoản tiền lãi theo mức lãi suất là 

0,7%/tháng, tức 8,4%/ năm. Xét yêu cầu của nguyên đơn  à tự nguy n, phù hợp với 

quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Vì vậy, ông D2 phải thanh 

toán cho bà D số tiền nợ   i đối với khoản tiền nợ gốc chậm trả là: Nợ gốc là: 

800.000.000 đồng; nợ lãi: (115 tháng 25 ngày) x (800.000.000 x 0,7%/tháng) = 

648.667.000 đồng.  

 - Về vi c rút một phần yêu cầu khởi ki n về vi c xử lý tài sản bảo đảm trong 

hợp đồng vay tiền của nguyên đơn:  

[9] Xét vi c nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi ki n, không yêu cầu Tòa 

án giải quyết về tài sản bảo đảm của hộ ông Ph ng V nh D2 là Quyền sử dụng đất 

là 300 m
2
 đất tại địa chỉ: Khu 1, phư ng Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ADD 795766 ngày 14/3/2006 do 

Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cấp cho hộ ông Ph ng V nh 

D2. Vi c rút một phần yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn  à hoàn toàn tự nguy n, 

phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận theo khoản 2 Điều 244 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với tài sản bảo đảm đứng 

tên hộ ông Ph ng V nh D2. 
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- Về trách nhi m của những ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan theo 

Hợp đồng vay tiền: 

[10] Căn cứ vào Hợp đồng ủy quyền được phòng Công chứng số 3 thành 

phố Hải Phòng Công chứng số 189/TĐT/10.HĐUQ quyển số 01.TP/CC-

SCC/HĐ D ngày 25/12/2010 của các ông Ph ng  g c S,  à Vương Thị Thúy D3, 

 à Ph ng Thị Qu nh T, chị Ph ng Thúy L ủy quyền cho anh Ph ng V nh D2 về 

nội D ủy quyền: “ ….. ập và ký kết các hợp đồng để cho thuê, tặng cho, chuyển 

nhượng hoặc thế chấp tài sản nêu trên để vay vốn  gân hàng; đăng ký thế chấp tài 

sản và x a đăng ký thế chấp tài sản nêu trên tại các cơ quan c  thẩm 

quyền………”. hư vậy, Hợp đồng vay tiền ngày 27/12/2010 của Phòng Công 

chứng số 2, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được ký với nguyên đơn và  ị 

đơn  à cá nhân, không phải để vay vốn  gân hàng và cũng không được đăng ký thế 

chấp tài sản, nên vi c ông D2 thay mặt để ký giao dịch với bà D  à vượt quá phạm 

vi ủy quyền. Hội đồng xét xử xét, vi c trả nợ cho bà D là trách nhi m của anh 

Ph ng V nh D2. Những ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan ông Ph ng  g c S, 

 à Vương Thị Thúy D3,  à Ph ng Thị Qu nh T, chị Ph ng Thúy L không c  ngh a 

vụ trả nợ cho bà D theo hợp đồng vay tiền mà ông D2 đ  ký kết. 

[12] Về án phí: Do yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an Thư ng vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

l  phí Tòa án. Anh Ph ng V nh D2 phải nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

[13] Về quyền kháng cáo:  guyên đơn  à B i Thị D; bị đơn anh Ph ng 

V nh D2; ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan ông Ph ng  g c S,  à Vương Thị 

Thúy D3,  à Ph ng Thị Qu nh T, chị Ph ng Thúy L được quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 203, khoản 2 Điều 244; điểm b khoản 2 Điều 

227, khoản 1, khoản 3 Điều 228; Điều 238, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Căn cứ Điều 122, Điều 290, Điều 471, khoản 1 Điều 474 của Bộ luật Dân sự 

năm 2005; căn cứ khoản 3 Điều 40, Điều 468, Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 

05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 
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Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vi c hướng dẫn áp dụng một số quy định 

của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.  

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí 

Tòa án của Ủy  an Thư ng vụ Quốc Hội, xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn bà Bùi Thị D: Buộc ông 

Ph ng V nh D2 phải trả nợ cho bà Bùi Thị D với tổng số tiền là: 1.448.667.000 (một 

tỷ, bốn trăm  ốn mươi tám tri u, sáu trăm sáu mươi  ảy nghìn  đồng, tính từ ngày 

28/01/2011 đến ngày 22/9/2020 là 115 tháng 25 ngày); cụ thể: 

-  Nợ gốc là: 800.000.000 đồng;  

- Nợ lãi: (115 tháng 25 ngày) x (800.000.000 x 0,7%/tháng) = 648.667.000 

đồng. 

Kể từ ngày c  đơn yêu cầu thi hành án của ngư i được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự tương ứng với th i gian chưa thi hành án. 

2. Đình chỉ xét xử yêu cầu của nguyên đơn về vi c giải quyết tài sản bảo đảm 

là Quyền sử dụng đất là 300 m
2
 đất; tại địa chỉ: Khu 1, phư ng Hải Hòa, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ADD 

795766 ngày 14/3/2006 do Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

cấp cho hộ ông Ph ng V nh D2 trong trư ng hợp bị đơn không thanh toán khoản 

nợ trên cho nguyên đơn. 

3. Về án phí: 

Anh Ph ng V nh D2 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 55.460.010  năm 

mươi  ăm tri u, bốn trăm sáu mươi nghìn, không trăm mư i  đồng. 

Trả lại cho bà Bùi Thị D số tiền tạm ứng án phí đ  nộp là 27.072.000 đồng 

(hai mươi  ảy tri u, không trăm  ảy mươi hai nghìn  đồng theo Biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí số 0006338 ngày 09 tháng 3 năm 2019 của Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án:  

Bà Bùi Thị D được quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 
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Anh Ph ng V nh D2, những ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan ông 

Ph ng  g c S,  à Vương Thị Thúy D3,  à Ph ng Thị Qu nh T, chị Ph ng Thúy L 

được quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

5. Trư ng hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; th i hi u 

thi hành án được thực hi n theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- VKSND quận Ngô Quyền; 

- Chi cục THADS quận Ngô Quyền; 

- Đương sự; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 
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